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No.
Stt

Name of Organization/Unit - Address
Tên nhà sản xuất / Tổ chức - Địa chỉ

Registration 
Number of 4C 

Unit
Số đăng ký của 

đơn vị 4C

CB Code 
of Unit 4C
Mã CB 

của đơn vị 
4C

Request for 
proposal

Yêu cầu đề 
xuất số

Contract No. 
Hợp đồng sô

Type of 
verification
Loại hình 

kiểm tra xác 
nhận 

Total BP
Số đối tác

Area
Diện tích

(Ha)

Approx.
Sản lượng
(Bao 60kg)

Place
Nơi đánh giá

Date
Ngày đánh giá

Verifiers
Thanh tra viên

Request of 
VCC&C

Đề xuất của 
VCC&C

Validity of 4C 
license

Hiệu lực giấy 
phép 4C

1

Công Ty TNHH Louis Dreyfus Commodities 
Vietnam (BMT)
Lầu 20, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức 
Thắng, Quận 1, TP HCM

20034-75-1 0029 RP-2021-0029
4C/RP-2021-
0005-
0029/HĐĐG

Surveillance 2,399 4,075.00 203,467.00 Daklak; Dak 
Nong, Gia Lai

07-08/01/2022

Phan Thị Mỹ Hòa (Trưởng 
đoàn)   
Trần Thị Thảo Nguyên (Thành 
viên) 

3 năm 11/01/2024

2

Công Ty TNHH Louis Dreyfus Commodities 
Vietnam - Lâm Đồng
Lầu 20, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức 
Thắng, Quận 1, TP HCM

20034-75-2 0030 RP-2021-0030
4C/RP-2021-
0006-
0030/HĐĐG

Surveillance 1,585 2,694.00 152,733.00 Lâm Đồng 10-11/01/2022

Phan Thị Mỹ Hòa (Trưởng 
đoàn)   
Trần Thị Thảo Nguyên (Thành 
viên) 

3 năm 12/01/2024

3
COFCO International Vietnam I
10th floor - 199 Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh 
Thanh Dist, HCM City

20043-75-1 0046 RP-2022-0046
4C/RP-2022-
0002-
0046/HĐĐG

Re-verification 249 375.54 26,605.50 Lâm Đồng 17-20/01/2022
Phan Thị Mỹ Hòa (Trưởng 
đoàn)
Phan Ngọc Linh (Thành viên)

3 năm 17/03/2025

4 Tin Nghia Commodities Company Limited 90069-75-IB-1 0052 RP-2022-0052
4C/RP-2022-
0003-
0052/HĐĐG

Initial n/a n/a n/a Dong Nai 10/03/2022
Lê Quang Bình (Trưởng đoàn)
Trần Thị Thảo Nguyên (Thành 
viên)

3 năm 17/03/2025

5
COFCO International Vietnam III
10th floor - 199 Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh 
Thanh Dist, HCM City

20043-75-3 0045 RP-2022-0045
4C/RP-2022-
0002-
0045/HĐĐG

Surveillance 727 1,034.20 67,970.40 Gia Lai 26-28/02/2022

Phan Thị Mỹ Hòa (Trưởng 
đoàn)
Trần Thị Thảo Nguyên (Thành 
viên)

3 năm 29/03/2024

6 AGREXPORT JOINT STOCK COMPANY - Gia 
Lai

90032-75-2 0050 RP-2022-
0004-0050

4C/RP-2022-
0004-
0050/HĐĐG

Surveillance 1,305 1,690.00 100,000.00 Gia Lai 30-31/03/2022

Phan Thị Mỹ Hòa (Trưởng 
đoàn)
Trần Thị Thảo Nguyên (Thành 
viên)

3 năm 02/04/2024

7 Mercafe Vietnam Co. Ltd, (III) 20012-75-3 0051 RP-2021-0051
4C/RP-2021-
0004-
0051/HĐĐG

Surveillance 245 662.00 21,485.40 Lâm Đồng 14-16/11/2022
Trần Thị Thảo Nguyên (Lead 
auditor) - Phan Ngọc Linh 3 năm 13/12/2024

8 Sucafina Vietnam Co.Ltd (I) 20009-75-3 0054 RP-2022-
0008- 0054

4C/RP-2022-
0008-
0054/HĐĐG

Initial 578 879.49 59.19 Gia Lai 26-30/12/2022

Lê Quang Bình (Trưởng đoàn)
Nguyễn Thị Xuân Thảo (Thành 
viên)
Võ Ngọc Phúc (Trainee)

3 năm 28/02/2026

9 BINH HA BAN ME ONE MEMBER COMPANY 
LIMITED

90092-75-IB-1 0055 RP-2022-
0009-0055

4C/RP-2022-
0009-
0055/HĐĐG

Initial n/a n/a n/a ĐakLak 31/12/2022
Trần Thị Thảo Nguyên (Lead 
auditor) 3 năm 05/01/2026

2,855 4,266 189,515TỔNG

VIETNAM COMMODITY CONTROL & CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TRA XÁC NHẬN 4C - NĂM 2022

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 31/12/2022

Phan Thị Mỹ Hòa

BM/CN/PM-16-4C/11


